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Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc
Các cơ quan quản lý chất lượng nông sản và thực phẩm của Hàn Quốc
Khái quát về hệ thống luật pháp của Hàn Quốc
Hệ thống luật pháp của Hàn Quốc được xây dựng trên cơ sở hệ thống luật pháp hiện đại có tính thứ tự cao. Theo hệ thống này, một luật do Quốc hội ban hành là cơ sở pháp lý cho các quy định của Chính phủ. Dự thảo luật có thể do một đại biểu Quốc hội đề xuất hoặc do một Bộ có liên quan của Chính phủ đề xuất để Quốc hội xem xét.

Dưới mỗi luật có các nghị định và quy định được các bộ chức năng xây dựng để thi hành luật. Đồng thời, các bộ chức năng cũng ban hành các thông báo và hướng dẫn để hướng dẫn chi tiết hơn việc thực thi. 

Dự thảo luật, nghị định, quy định và các hướng dẫn thực hiện (mới hoặc sửa đổi) đều được công bố trên công báo để lấy ý kiến công chúng. Trong thời gian gần đây, Viện Nghiên cứu Luật Hàn Quốc (Korea Legislation Research Institute) đã chuyển rất nhiều luật và quy định của Hàn Quốc sang tiếng Anh. Để tham khảo về các luật này, có thể truy cập tại trang web: http://elaw.klri..re.kr/eng/main.do.

Các bộ ngành liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm của Hàn Quốc bao gồm Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (Ministry of Food and Drugs Safety – MFDS), Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn (Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs – MAFRA), Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng (Ministry of Trade, Industry and Energy - MOTIE), và Văn phòng Thủ tướng (PMO). Hiện tại, chính quyền của Tổng thống Park Geun-Hye đã chuyển toàn bộ chức năng liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, bao gồm cả việc kiểm tra giám định nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi về Bộ MFDS (trước đây là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc – KFDA, hiện được nâng  cấp lên thành một cơ quan ngang Bộ). 

Dưới đây là những thông tin cơ bản về vai trò của mỗi bộ ngành của Hàn Quốc trong quản lý nhà nước về nông sản thực phẩm và các văn bản pháp quy liên quan điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các cơ quan này..

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (MFDS) 
Sau khi Tổng thống Park Geun-Hye nhận chức và MFDS được nâng cấp lên thành một cơ quan ngang Bộ, MFDS có thẩm quyền pháp lý ban hành các hướng dẫn thực thi luật an toàn vệ sinh thực phẩm mới. Chức năng nhiệm vụ chính của MFDS là bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của người dân, trong đó có an toàn vệ sinh về thực phẩm và các sản phẩm chăn nuôi. MFDS cùng với 6 văn phòng khu vực của mình chịu trách nhiệm xây dựng và thực thi luật và các quy định hướng dẫn, cũng như đề ra các tiêu chuẩn và quy chuẩn đối với thực phẩm trong nước và thực phẩm nhập khẩu, bao gồm: sản phẩm chăn nuôi, thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, đóng gói thực phẩm, bao bì và thiết bị dụng cụ chế biến thực phẩm. MFDS xây dựng hướng dẫn thực hiện chương trình HACCP và hệ thống thu hồi đối với các sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm sữa và thực phẩm. Bên cạnh đó, MFDS còn xây dựng và thực thi các quy định điều chỉnh việc đánh giá an toàn đối với các mặt hàng nông sản sử dụng công nghệ sinh học, các yêu cầu dán nhãn đối với các các mặt hàng nông sản cũng như các loại thực phẩm chế biến có thành phần nguyên liệu biến đổi gien. Một số văn bản pháp quy là cơ sở chính cho hoạt động của MFDS là:

1. Luật Vệ sinh thực phẩm: là cơ sở pháp lý cho các hoạt động liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm của MFDS. Đáng lưu ý là các tiêu chuẩn về thuốc thú y và thuốc trừ sâu cũng được điều chỉnh bởi luật này.

2. Luật Thực phẩm chức năng: là cơ sở pháp lý cho chức năng giám sát các sản phẩm thực phẩm chức năng của MFDS, chẳng hạn như thực phẩm bồi bổ sức khỏe và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.

3. Luật Đặc biệt về Quản lý An toàn Chế độ Dinh dưỡng của Trẻ em: là cơ sở pháp lý để MFDS quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến các loại thực phẩm dành cho trẻ em. Luật này cấm quảng cáo và bán các sản phẩm thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng thấp, hàm lượng ca-lo cao và đưa ra một hệ thống dán nhãn tự nguyện phân biệt theo màu sắc.

4. Dự thảo Luật Đặc biệt về Quản lý An toàn Thực phẩm Nhập khẩu: trong năm 2013, Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu tổng hợp tất cả các quy định đối với thực phẩm nhập khẩu, vốn trước đây nằm rải rác trong các luật khác, thành một luật chung. Dự thảo luật đang chờ được xem xét tại Quốc hội. MFDS hiện đang dự thảo các quy định chi tiết hướng dẫn việc thực hiện luật này.

5. Bộ Quy chuẩn Thực phẩm: quy định các tiêu chuẩn và quy chuẩn đối với việc sản xuất, chế biến, sử dụng, nấu ăn và bảo quản các loại thực phẩm, thiết bị dụng cụ, bao bì và đóng gói đối với các sản phẩm thực phẩm. Bộ Quy chuẩn này quy định các biện pháp giám định mức độ tồn dư tối đa đối với các hóa chất nông nghiệp và thuốc thú y, tiêu chuẩn chiếu xạ và tạp chất. Bộ Quy chuẩn này bao gồm các tiêu chuẩn và quy chuẩn chung cho tất cả các sản phẩm thực phẩm cũng như các tiêu chuẩn và quy chuẩn riêng cho từng loại thực phẩm.

6. Bộ Quy chuẩn Phụ gia Thực phẩm: quy định quy chuẩn cho mỗi loại phụ gia thực phẩm và tiêu chuẩn sử dụng chúng.

7. Tiêu chuẩn Dán nhãn Thực phẩm: quy định hướng dẫn để đáp ứng các yêu cầu dán nhãn tiếng Hàn đối với thực phẩm nhập khẩu của MFDS.

8. Tiêu chuẩn Dán nhãn đối với Thực phẩm Tái kết hợp gen: quy định tiêu chuẩn đối với việc dán nhãn các sản phẩm thực phẩm chế biến trong thành phần có ngô, đậu nành, bông, hạt cải dầu hoặc củ cải đường biến đổi gen với hàm lượng từ 3% trở lên.

9.  Bộ Quy chuẩn Thực phẩm Chức năng: Quy định các tiêu chuẩn và quy chuẩn chung đối với thực phẩm chức năng và các tiêu chuẩn và quy chuẩn riêng đối với từng nhóm thực phẩm chức năng.

10. Hướng dẫn Kiểm tra Thực phẩm Nhập khẩu: liệt lê chi tiết các bước kiểm tra, lấy mẫu và các tiêu chuẩn kiểm tra phù hợp khác của thực phẩm nhập khẩu.

11. Luật Quản lý Vệ sinh Sản phẩm Chăn nuôi: quy định các yêu cầu đối với việc giết mổ và xử lý động vật sống; chế biến, phân phối và kiểm tra các sản phẩm chăn nuôi. Đây là cơ sở pháp lý cho việc ban hành các tiêu chuẩn y tế được quy định trong Bộ Quy chuẩn Chăn nuôi.

12. Bộ Quy chuẩn Chăn nuôi (Các tiêu chí chế biến và quy chuẩn thành phần đối với các sản phẩm chăn nuôi): quy định các tiêu chuẩn y tế đối với thị gia súc, thịt gia cầm và sản phẩm sữa, chẳng hạn như các tiêu chuẩn về vi sinh vật, và các tiêu chí và tiêu chuẩn đối với sản phẩm chăn nuôi.

13. Tiêu chuẩn Dán nhãn đối với Sản phẩm Chăn nuôi: quy định tiêu chuẩn dán nhãn đối với sản phẩm chăn nuôi, bao bì, thiết bị dụng cụ cũng như các yêu cầu đóng gói.

14. Hướng dẫn Dán nhãn đối với các Sản phẩm Nông nghiệp Biến đổi Gen: quy định chi tiết về các yêu cầu dán nhãn đối với các mặt hàng biến đổi gen chưa qua chế biến.
Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn (MAFRA) 

Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn chịu trách nhiệm xây dựng và thực thi các quy định liên quan đến chính sách chung về nông nghiệp, kiểm tra kiểm dịch các mặt hàng nông sản, bao gồm cả các sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm sữa và lâm sản.

Ngày 15 tháng 6 năm 2011, Cục Kiểm tra và Kiểm dịch Động vật, Thực vật và Thủy sản Quốc gia (QIA) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Cục Kiểm dịch và Nghiên cứu Thú y Quốc gia, Cục Kiểm dịch Thực vật Quốc gia và Cục Kiểm tra Chất lượng Thủy sản Quốc gia nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với các vấn đề về an toàn vệ sinh và kiểm dịch. Tuy nhiên, khi chính phủ tái cơ cấu lại bộ máy vào năm 2013, chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm chăn nuôi đã được chuyển sang MFDS và tất cả các chức năng liên quan đến lĩnh vực thủy sản đã được chuyển sang Bộ Đại dương và Thủy sản.

Bên cạnh QIA, MAFRA còn có Cục Quản lý Chất lượng Nông sản Quốc gia (NAQS) chịu trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng và phân loại chất lượng hàng nông sản, thực thi việc dán nhãn xuất xứ và dán nhãn sản phẩm hữu cơ đối với các loại rau quả tươi, ngũ cốc và thực phẩm chế biến được lưu thông trên thị trường, công nhận các cơ quan cấp chứng nhận cho các sản phẩm hữu cơ chưa chế biến hoặc đã chế biến. Bên cạnh đó, NAQS còn quyết định việc công nhận tương đương sản phẩm hữu cơ của các nước khác.

Một số văn bản pháp quy là cơ sở pháp lý chính cho hoạt động của MAFRA trong việc kiểm soát các mặt hàng nông sản thực phẩm bao gồm:

1. Yêu cầu chứng nhận y tế đối với nhiều loại động vật nhập khẩu: Vụ Chính sách Kiểm dịch của MAFRA quy định các yêu cầu kiểm dịch đối với động vật sống và sản phẩm động vật.
2. Luật Bảo vệ Thực vật: Bảo vệ sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp thông qua việc ban hành các quy định kiểm dịch đối với thực vật nhập khẩu và thực vật trong nước.
3. Hướng dẫn Kiểm tra Thực vật Nhập khẩu: quy định quy trình kiểm tra đối với thực vật và nguyên liệu thực vật nhập khẩu, đưa ra các nguyên tắc cụ thể cho việc kiểm tra và quyết định đối với thực phẩm nhập khẩu.
4. Luật Quản lý Chất lượng Nông sản: bao gồm các quy định quản lý dấu chứng nhận xuất xứ, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc,… của hàng nông sản.
5. Luật Quản lý và Hỗ trợ Phát triển ngành Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm hữu cơ Thân thiện với Môi trường: thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp và thủy sản thân thiện với môi trường. Luật này là cơ sở pháp lý cho chương trình chứng nhận sản phẩm hữu cơ của MAFRA và công nhận sản phẩm hữu cơ tương đương của các nước khác.
6. Hướng dẫn Chứng nhận Xuất xứ cho các mặt hàng Nông sản: quy định các yêu cầu về dán nhãn xuất xứ đối với các mặt hàng nông sản sản xuất trong nước và các nguyên liệu thô được sử dụng trong các mặt hàng nông sản chế biến sản xuất trong nước. Theo Điều 33 của Luật Ngoại thương Hàn Quốc, các mặt hàng nông sản nhập khẩu cũng phải dán nhãn xuất xứ.
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng (MOTIE)
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) có chức năng thực thi Nghị định thư Cartagena về An toàn Sinh học. Hàn Quốc phê chuẩn Nghị định thư Cartagena vào ngày 2 tháng 10 năm 2007. Ngay sau đó, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, Hàn Quốc đã thực thi Luật về Các Sinh vật Biến đối gen để nội luật hóa Nghị định thư Cartengena. Dưới Luật này có các nghị định, quy định và thông báo tổng hợp quy định chi tiết việc thực hiện.
Văn phòng Thủ tướng
Sau phong trào phản đối thịt bò vào năm 2008, Quốc hội Hàn Quốc đã ban hành Luật khung về An toàn Thực phẩm. Theo luật này, Văn phòng Thủ tướng là cơ quan điều phối chung hoạt động kiểm soát an toàn thực phẩm của các bộ, ngành liên quan.

Theo luật mới, mỗi bộ, ngành liên quan được giao xây dựng một kế hoạch 3 năm về an toàn thực phẩm. Để tạo thuận lợi cho việc thực thi đồng bộ các kế hoạch, luật quy định thành lập một ủy ban an toàn thực phẩm đứng đầu là Thủ tướng, các thành viên ủy là Bộ trưởng các Bộ: Chiến lược và Tài chính; Giáo dục; Tư pháp; Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn; Y tế và Xã hội; Môi trường; Đại dương và Thủy sản; An toàn Thực phẩm và Dược phẩm; và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng.
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